
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGUYỄN THÁI BÌNH LỚP 10B3 GVCN: Võ Thị Huyền Trang

ĐT: 0985682385

QR Zalo lớp      

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Trường THCS Lớp 10 Điện thoại

1 150003 Hà Quỳnh Anh 08/11/2010 Nữ Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0383617984

2 150004 Hoàng Vũ Như Anh 17/09/2010 Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0978896860

3 150010 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/11/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0985714714

4 150018 Liêu Gia Bảo 02/10/2010 Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0356437963

5 150024 Trần Gia Bảo 18/04/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0973205527

6 150026 Nguyễn Hữu Bắc 06/01/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0337571600

7 150029 Nguyễn Đào Minh Châu 16/11/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0979753978

8 150032 Nguyễn Thủy Chúc 08/02/2010 Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B3 0984077860

9 150042 Nguyễn Đình Tiến Đạt 20/01/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0378943718

10 150044 Hàng Hải Đăng 04/04/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0367590724

11 150050 Phạm Lê Hồng Hạnh 13/08/2010 Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0985551707

12 150051 Hoàng Thị Bích Hảo 07/10/2010 Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B3 0977084246

13 0 Nguyễn Gia Hảo 23/05/2010 Nữ Kinh Chuyển về từ tỉnh khác 10B3 0

14 150057 Hà Ngọc Hân 07/04/2010 Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám 10B3 0981228057

15 130084 Trần Văn Hiếu 20/09/2010 Nam Kinh THCS Phan Đình Phùng 10B3 0862127540

16 150075 Nguyễn Hữu Hùng 26/07/2010 Nam Kinh Trường THCS Trần Phú 10B3 0355447832

17 150080 Nguyễn Quang Huy 24/04/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0984202853

18 150083 Ma Ngọc Huyền 19/09/2010 Nữ HMông Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B3 0378607441

19 150099 Hoàng Thị Kiều 16/10/2010 Nữ Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B3 0373819698

20 150106 Đặng Thị Khánh Linh 30/10/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0978805321

21 150109 Nguyễn Hoàng Linh 04/01/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0339832827

22 150118 Phan Thị Trà My 10/12/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0387008358

23 150124 Trịnh Văn Nghĩa 04/02/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0983602709

24 150147 Triệu Trần Gia Như 23/01/2010 Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0363374634

25 150153 Ngô Đình Phát 10/12/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0977400711

26 150154 Bùi Hoàng Phong 11/03/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B3 0346287609

27 150167 Nguyễn Thị Như Quỳnh 09/07/2010 Nữ Kinh Trường THCS Trần Phú 10B3 0946658577

28 150204 Trần Minh Tiến 03/09/2009 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B3 0395195563

29 150217 Bùi Anh Tuấn 13/08/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0384656210

30 Lâm Như Thạch 27/06/2010 Nam Nùng PTDT Nội Trú THCS Ea Kar 10B3 0376865144

31 150196 Nguyễn Văn Thuận 19/01/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0977382584

32 150207 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 31/08/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0347070003

33 150210 Nguyễn Đặng Thùy Trâm 05/06/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0363440735

34 150149 Trần Thị Bảo Trâm Niê 14/08/2010 Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B3 0386384972

35 040468 Nguyễn Văn Triết 25/12/2010 Nam Chứt Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B3 0363288347

36 150214 Nguyễn Thành Trung 20/02/2010 Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10B3 0399560736

37 150225 H - Vân - Niê 29/07/2010 Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B3 0397004786

38 150227 Hoàng Quốc Việt 27/09/2010 Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0961510244

39 150233 Đàm Thị Ánh Vy 14/11/2010 Nữ Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10B3 0852468600

40 150236 Nguyễn Tường Vy 20/05/2010 Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10B3 0935224972

Ea Kar, ngày     tháng 8 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH DỰ KIẾN  LỚP 10 - NĂM HỌC 2025-2026


